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	         GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN NAM 2016


	
	Mã Trận:
	

	

	CLB:
	THỪA THIÊN HUẾ
	
	CLB:
	HÀ TĨNH

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Võ Đức Bảo
	
	
	
	99
	
	1
	Trần Hậu Phong
	
	
	
	00

	2
	Trần Đại Việt
	
	
	
	99
	
	2
	Nguyễn Đình Hải
	
	
	
	00

	3
	Lê Võ Đình Hoàng Văn
	
	
	
	99
	
	3
	Ngô Hoài Nam
	
	
	
	00

	5
	Nguyễn An
	
	
	
	99
	
	4
	Hoàng Trọng Tấn
	
	
	
	00

	6
	Lê Xuân Tịnh
	
	
	
	00
	
	5
	Trịnh Quốc Hào
	
	
	
	00

	7
	Trần Văn Hoài
	
	
	
	99
	
	6
	Văn Ngọc Hiền
	
	
	
	01

	8
	Huỳnh Hiếu
	
	
	
	99
	
	7
	Lê Tiến Thành
	
	
	
	00

	9
	Lê Quốc Cường
	
	
	
	99
	
	8
	Nguyễn Đình Tuấn Thành
	
	
	
	00

	10
	Lê Đình Sâm
	
	
	
	99
	
	9
	Đậu Đình Khôi
	
	
	
	01

	11
	Trần Trọng Kha
	
	
	
	99
	
	10
	Phan Văn Hiếu
	
	
	
	00

	12
	Nguyễn Văn Thành
	
	
	
	00
	
	11
	Trần Đình Thi
	
	
	
	00

	13
	Nguyễn Văn Trọng
	
	
	
	00
	
	12
	Nguyễn Minh Quang
	
	
	
	01

	14
	Bùi Xuân Phước
	
	
	
	99
	
	14
	Trần Ngọc Linh
	
	
	
	01

	15
	Nguyễn Hữu Vũ
	
	
	
	00
	
	15
	Nguyễn Phi Long
	
	
	
	00

	16
	Trần Văn Anh Tấn
	
	
	
	00
	
	16
	Cao Thái Nguyên
	
	
	
	00

	17
	Đinh Trần Việt Tân
	
	
	
	00
	
	17
	Phan Hồng Quân
	
	
	
	00

	18
	Trần Thanh Vân
	
	
	
	99
	
	18
	Nguyễn Đình Phúc
	
	
	
	01

	19
	Trần Hữu Quốc Trường
	
	
	
	00
	
	19
	Hoàng Trọng Quân
	
	
	
	00

	20
	Cao Xuân Cường
	
	
	
	00
	
	20
	Phan Hoài  Nam
	
	
	
	01

	21
	Trần Thế Phong
	
	
	
	99
	
	22
	Phạm Thanh Tuyền
	
	
	
	01

	22
	Lê Trọng Tuấn Anh
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Đắc Thuận
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Ngô Hải Nhân
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Xuân
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Hoàng Linh
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Đậu Hồng Tiến

(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:
	

	TĐ: Thi đấu (v)
	DB: Dự bị (x)
	K: Không thi đấu(o)
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
       Vi dụ: 2000  = 00



	
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN NAM 2016


	
	Mã Trận:
	

	

	CLB:
	QNK QUẢNG NAM
	
	CLB:
	BÌNH ĐỊNH

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Ngọc Bin
	
	
	
	99
	
	
	Nguyễn Quốc Sang
	
	
	
	00

	2
	Nguyễn Thái Sơn
	
	
	
	00
	
	
	Nguyễn Duy Nam
	
	
	
	01

	3
	Đinh Viết Lộc
	
	
	
	99
	
	
	Huỳnh Ngọc Tiến
	
	
	
	01

	4
	Trần Ngọc Hiệp
	
	
	
	99
	
	
	Nguyễn Đức Hữu
	
	
	
	01

	5
	Đỗ Huy Hoàng
	
	
	
	99
	
	
	Đinh Trường Đệ
Nguyễn Gia Hưng
	
	
	
	01

	6
	Nguyễn Hải Linh
	
	
	
	99
	
	
	Nguyễn Gia Hưng
	
	
	
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	
	01

	8
	Võ Văn Toàn
	
	
	
	99
	
	
	Dương Nguyễn Huy
	
	
	
	01

	9
	Lê Văn Chương
	
	
	
	99
	
	
	Lê Đức Sơn
	
	
	
	99

	10
	Mai Xuân Quốc Tuấn
	
	
	
	99
	
	
	Nguyễn Ngọc Nhàng
	
	
	
	99

	11
	Phạm Đức Huy
	
	
	
	99
	
	
	Phan Minh Cảnh
	
	
	
	99

	12
	Nguyễn Anh Tài
	
	
	
	99
	
	
	Lê Ngọc Thiện
	
	
	
	00

	13
	Nguyễn Văn Ka
	
	
	
	99
	
	
	Bùi Văn Thành
	
	
	
	99

	14
	Hà Đức Ngọc
	
	
	
	99
	
	
	Trần Đỗ Thanh Bình
	
	
	
	99

	15
	Đỗ Hữu Tùng
	
	
	
	99
	
	
	Phùng Đặng Hùng Tiến
	
	
	
	99

	16
	Hồ Việt Hoàng
	
	
	
	00
	
	
	Lê Nguyễn Thanh Vị
	
	
	
	99

	17
	Nguyễn Hoàng Nam
	
	
	
	00
	
	
	Đinh Văn Hảo
	
	
	
	99

	18
	Lê Thành Đạt
	
	
	
	99
	
	
	Nguyễn Hữu Thư
	
	
	
	99

	19
	Võ Văn Tâm
	
	
	
	00
	
	
	Nguyễn Văn Lộc
	
	
	
	99

	20
	Lương Quang Huy
	
	
	
	99
	
	
	Phạm Trường Dũ
	
	
	
	99

	22
	Đinh Văn Biên
	
	
	
	99
	
	
	Đào Văn Thêm
	
	
	
	99

	25
	Lâm Lê Phước Tiến Dũng
	
	
	
	00
	
	
	Lê Minh Trí
	
	
	
	99

	26
	Võ Thành Trụ
	
	
	
	99
	
	
	Nguyễn Đoàn Nhật Vũ
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lê Đắc Lực
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	
	
	
	00

	HLV Trưởng: Hoàng Quốc Huy

 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Thành Lợi
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:
	

	TĐ: Thi đấu (v)
	DB: Dự bị (x)
	K: Không thi đấu(o)
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
       Vi dụ: 2000  = 00




	
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN NAM 2016


	
	Mã Trận:
	

	

	CLB:
	SÔNG LAM NGHỆ AN
	
	CLB:
	SHB ĐÀ NẴNG

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Dương Văn Cường
	
	
	
	99
	
	1
	Trần Quốc Tường Khá
	
	
	
	00

	2
	Bạch Tiến Cường
	
	
	
	00
	
	2
	Huỳnh Quốc Hùng
	
	
	
	99

	3
	Tạ Anh Đạt
	
	
	
	00
	
	3
	Hồ Phước Lộc
	
	
	
	99

	4
	Thái Bá Sang
	
	
	
	99
	
	4
	Lê Việt Hưng
	
	
	
	00

	5
	Nguyễn Đức Long
	
	
	
	00
	
	5
	Lê Văn Hưng
	
	
	
	00

	6
	Nguyễn Nghi Phương
	
	
	
	00
	
	6
	Phan Văn Huy
	
	
	
	99

	7
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	
	99
	
	7
	Trần Nhựt Tường
	
	
	
	99

	8
	Đặng Văn Lắm
	
	
	
	99
	
	8
	Phạm Nhật Chiến
	
	
	
	00

	9
	Trần Tiến Anh
	
	
	
	99
	
	9
	Đỗ Hữu Minh Quang
	
	
	
	00

	10
	Lương Văn Hùng
	
	
	
	00
	
	10
	Nguyễn Thanh Trung
	
	
	
	00

	11
	Thái Bảo Trung
	
	
	
	00
	
	11
	Phan Văn Chương
	
	
	
	00

	12
	Hoàng Minh Thảo
	
	
	
	99
	
	12
	Nguyễn Kim Quang
	
	
	
	00

	14
	Tạ Quốc Tiến
	
	
	
	00
	
	14
	Trần Minh Tiến
	
	
	
	00

	15
	Bùi Đức Mạnh
	
	
	
	99
	
	15
	Đặng Tuấn Nghĩa
	
	
	
	99

	16
	Nguyễn Mạnh Tài
	
	
	
	00
	
	16
	Trần Hồ Quốc Huy
	
	
	
	00

	17
	Mai Sỹ Hoàng
	
	
	
	99
	
	17
	Trần Thanh Tùng
	
	
	
	00

	18
	Trần Công Thuận
	
	
	
	00
	
	18
	Trần Văn Sỹ
	
	
	
	00

	19
	Trần Ngọc Ánh
	
	
	
	99
	
	19
	Trương Võ Lộc
	
	
	
	01

	20
	Thái Minh Hiếu
	
	
	
	00
	
	20
	Phạm Bá Thảo
	
	
	
	01

	21
	Trần Quốc Thành
	
	
	
	01
	
	21
	Tạ Dương Anh Tuấn
	
	
	
	01

	22
	Hồ Trọng Vang
	
	
	
	99
	
	22
	Nguyễn Văn Hội
	
	
	
	99

	23
	Nguyễn Đức Toản
	
	
	
	00
	
	25
	Nguyễn Quốc Long
	
	
	
	00

	24
	Lê Thành Lâm
	
	
	
	00
	
	26
	Đặng Tuấn Hưng
	
	
	
	00

	25
	Nguyễn Thành Huy
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hồ Viết Đại
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Phạm Bùi Minh
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Phan Công Thìn 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:
	

	TĐ: Thi đấu (v)
	DB: Dự bị (x)
	K: Không thi đấu(o)
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
       Vi dụ: 2000  = 00


